
QUYẾT ĐỊNH 
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc ủy quyền công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ
giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-BCT ngày 09/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính  được 
sửa đổi, bổ sung (09 thủ tục hành chính, bao gồm cấp tỉnh: 05 thủ tục hành chính, 
cấp huyện: 01 thủ tục hành chính, cấp xã: 03 thủ tục hành chính) trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

(Chi tiết tại Danh mục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

UBND TỈNH QUẢNG NAM          
SỞ TƯ PHÁP

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp � Tự do � Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh



1. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung Quyết định lên Trang văn bản
quy phạm pháp luật của tỉnh theo địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các
cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện.

2. Các đơn vị thuộc Sở Tư pháp:

- Phòng Hành chính tư pháp: Hoàn chỉnh đầy đủ, chính xác nội
dung cấu thành thủ tục hành chính; xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ giải
quyết thủ tục hành chính (nếu có), phối hợp với Văn phòng Sở trình Giám đốc Sở 
phê duyệt.

- Văn phòng Sở: Cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở; cập nhật vào Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đúng quy định; đồng thời gửi về Văn phòng 
UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công 
Quảng Nam (kèm bản mềm đến địa chỉ email: congpc2@quangnam.gov.vn và 
binhtt@quangnam.gov.vn), chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này 
có hiệu lực để đăng tải công khai và niêm yết dữ liệu đúng theo quy định.

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử
tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, các tập thể và cá nhân có liên quan triển khai thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:                                                                                                
- Như điều 4;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh;
- TT PVHCC tỉnh;
- Trung tâm CNTT &TT;
- VNPT Quảng Nam;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC 
NUÔI CON NUÔI  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số  222/QĐ-STP  ngày 20  tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Sở Tư pháp)

Stt
Mã số thủ tục 
hành chính

 Thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực
Cơ quan thực 

hiện

I CẤP TỈNH

1
1003976.000.0

0.00.H47

Giải quyết 
nuôi con nuôi 
có yếu tố 
nước ngoài 
đối với trẻ em 
sống ở cơ sở 
nuôi dưỡng

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 
2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28 tháng 12 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP 
ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài 
tại Việt Nam;
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.

Nuôi con nuôi
UBND tỉnh 

(Sở Tư pháp)

2 1004878.000.0
0.00.H47

Giải quyết 
việc nuôi con 
nuôi có yếu tố 
nước ngoài 
đối với trường 

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 
2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Nuôi con nuôi UBND tỉnh 
(Sở Tư pháp)



hợp cha 
dượng, mẹ kế 
nhận con 
riêng của vợ 
hoặc chồng; 
cô, cậu, dì, 
chú, bác ruột 
nhận cháu làm 
con nuôi

điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công;
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.

3
1.003179.000.

00.00.H47

Đăng ký lại 
việc nuôi con 
nuôi có yếu tố 
nước ngoài

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công;
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.

Nuôi con nuôi
UBND tỉnh 

(Sở Tư pháp)

4 1.003160.000.
00.00.H47

Giải quyết 
việc người 
nước ngoài 
thường trú ở 
Việt Nam 
nhận trẻ em 
Việt Nam làm 
con nuôi

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công;
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

Nuôi con nuôi UBND tỉnh 
(Sở Tư pháp)



việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.

5
2.002349.000.

00.00.H47

Cấp giấy xác 
nhận công dân 
Việt Nam 
thường trú ở 
khu vực biên 
giới đủ điều 
kiện nhận trẻ 
em của nước 
láng giềng cư 
trú ở khu vực 
biên giới làm 
con nuôi.

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.

Nuôi con nuôi
UBND tỉnh 

(Sở Tư pháp)

II CẤP HUYỆN

1 2.002363.000.
00.00.H47

Ghi vào Sổ 
đăng ký nuôi 
con nuôi việc 
nuôi con nuôi 
đã được giải 
quyết tại cơ 
quan có thẩm 
quyền của 
nước ngoài 

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 
2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công;
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 

Nuôi con nuôi UBND cấp 
huyện (Phòng 

Tư pháp)



đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi. 

III CẤP XÃ

1 2.001263.000.
00.00.H47

Đăng ký việc 
nuôi con nuôi 
trong nước

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công;
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 

Nuôi con nuôi UBND cấp xã



tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.

2
2.001255.000.

00.00.H47

Đăng ký lại 
việc nuôi con 
nuôi trong  
nước

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công;
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.

Nuôi con nuôi UBND cấp xã

3
1.003005.000.

00.00.H47

Giải quyết 
việc người 
nước ngoài cư 
trú ở khu vực 
biên giới nước 
láng giềng 
nhận trẻ em 
Việt Nam làm 
con nuôi

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công;
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi.

Nuôi con nuôi UBND cấp xã


